
CENTRAL 
 
CÁC DỊCH VỤ KHÔNG TẠI GIA 
Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo 
Trung Tâm Phụ Nữ Rachel's (Phụ Nữ) 
759 Eighth Avenue 
San Diego, CA  92101 (619) 696-0873 
 
Trung Tâm Y Tế Gia Đình San Diego  
(chú trọng về Đồng Tính Luyến Ái Nam/Nữ) 
3928 Illinois St. #101 
San Diego, CA  92104 (619) 515-2586 
 
MHS – Trung Tâm Phục Hồi Vùng Đông Trung 
6244 El Cajon Boulevard, Suite 15 
San Diego, CA  92115 (619) 287-8225 
 
MHS – Trung Tâm Phục Hồi Vùng Trung Duyên Hải 
3340 Kemper Street, Suite 105 
San Diego, CA  92110 (619) 523-8121 
 
MHS – Trung Tâm Phục Hồi Harmony Của Phụ Nữ 
(Phụ Nữ/Trẻ Em) 
6154 Mission Gorge Road, Suite 120 
San Diego, CA  92120 (619) 285-1718 
 
UCSD Chương Trình Bệnh Chứng Đồng Phát Hiện 
140 Arbor Drive 
San Diego, CA  92103 (619) 543-7625 
 
Liên Minh Cộng Đồng Toàn Á Châu 
3288 El Cajon Boulevard, Suite 13 
San Diego, CA  92104 (619) 521-5720 
 
Cơ Quan Vista Hill  
Trung Tâm Phục Hồi Gia Đình ParentCare 
4125 Alpha Street  
San Diego, CA  92113  (619) 266-0166 
 
Tinh Nguyện Viên Hoa Kỳ 
Trung Tâm Tiếp Nhận Người Say Rượu 
101 16th Street 
San Diego, CA  92101 (619) 232-9343 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG LÝ 
Tòa Án Sức Khỏe Hành Vi1∗ 
1675 Morena Blvd., Suite 100 
San Diego, CA 92110 (619) 275-8000 
 
 
MHS – PC 1000 Trung Duyên Hải 
3340 Kemper Street, Suite 105 
San Diego, CA  92110 (619) 523-8121 
 
MHS – PC 1000 Đông Trung 
6244 El Cajon Boulevard, Suite 15 
San Diego, CA 92115 (619) 287-8225 

* Cho biết là chỉ được Giới Thiệu Bởi Tòa Án Sức 
Khỏe Hành Vi 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG LÝ TRUNG ƯƠNG 
(tiếp theo) 

 
 
MHS-San Diego Trung Tâm Biến Đổi – Tòa Án Ma Túy 

Người Lớn** 
3340 Kemper Street, Suites 101  
San Diego, CA 92110 (619) 758-1433 
 
MHS – Chương Trình Cho Người Say Rượu Liên Tục (SIP) 
3340 Kemper Street, Suite 105 
San Diego, CA  92110 (619) 523-8121 
 
Chương Trình DUI Khu Trung Ương SDSU 
9245 Sky Park Court, Suite 101 
San Diego, CA  92123 (858) 467-6810 

 
MHS -- Chương Trình Chữa Trị Tái Nhập Viện (RTP)** 
2136 El Cajon Boulevard 
San Diego, CA  92104  (619) 291-1881 
 

 
 

ĐÔNG 
 

CÁC DỊCH VỤ KHÔNG TẠI GIA 
 
MITE – Trung Tâm Phục Hồi Vùng Đông Quận 
1365 North Johnson Avenue, Suite 111 
El Cajon, CA  92020 (619) 440-4801 
 
Cơ Quan Vista Hill (Phụ Nữ/Trẻ Em) 
Trung Tâm Phục Hồi Gia Đình ParentCare 
4990 Williams Avenue 
La Mesa, CA  91942 (619) 668-4200 
 
 
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG LÝ 
 
Tòa Án Ma Túy Người Lớn Tại Trung Tâm Biến Đổi Đông 

Quận** 
545 North Magnolia Avenue 
El Cajon, CA 92020 (619) 579-0947 
 
ECS – Chương Trình Accord DUI Đông Quận  
7474 El Cajon Boulevard 
La Mesa, CA  91942 (619) 741-8147 
 
MITE – PC 1000 Đông Quận  
1365 N. Johnson Avenue, Suite 111 
El Cajon, CA 92020 (619) 440-4801 ext. 121 
 
** Cho biết là chỉ được giới thiệu bởi Tòa Thượng Thẩm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

BẮC 
 

CÁC DỊCH VỤ KHÔNG TẠI GIA 
 
MHS – Trung Tâm Phục Hồi Gia Đình (Phụ Nữ/Trẻ Em) 
1100 Sport Fisher Drive 
Oceanside, CA  92054 (760) 439-6702 
 
MITE – Trung Tâm Phục Hồi Vùng Bắc Duyên Hải 
2821 Oceanside Boulevard 
Oceanside, CA  92054 (760) 721-2781 
 
MHS – Trung Tâm Phục Hồi Vùng Bắc Đất Liền 
200 East Washington Avenue, Suite 100 
Escondido, CA  92025 (760) 741-7708 
 
Học Viện Chữa Trị và Giáo Dục McAlister (MITE) 
Trung Tâm Phục Hồi Phụ Nữ Bắc Đất Liền (NIWRC) 
751 Rancheros Road, Suite #5 
San Marcos, CA 92069 (760) 761-0515 
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG LÝ 
 
MHS – Trung Tâm Biến Đổi Bắc Quận 
Tòa Án Ma Túy Người Lớn** 
504 West Vista Way 
Vista, CA 92083 (760) 940-1836 
 
MHS – PC 1000 Bắc Đất Liền 
200 East Washington Avenue, Suite 100 
Escondido, CA 92025 (760) 741-7708 
 
MITE – PC 1000 Bắc Duyên Hải 
2821 Oceanside Boulevard 
Oceanside, CA  92054 (760) 721-2743 
 
Các Dịch Vụ Sức Khỏe Nghề Nghiệp DUI 
1050 Los Vallecitos Boulevard, Suite 109 
San Marcos, CA  92069 (760) 752-5300 

NAM 
 

CÁC DỊCH VỤ KHÔNG TẠI GIA 
 
MITE – Trung Tâm Phục Hồi Vùng Nam Vịnh 
1180 Third Avenue, C-3 
Chula Vista, CA  91911 (619) 691-8164 
 
Trung Tâm Phục Hồi Phụ Nữ MITE – Nam Vịnh (Phụ 

Nữ/Trẻ Em) 
2414 Hoover Street 
National City, CA 91950 (619) 336-1226 
 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG LÝ 
 
Chương Trình DUI của Dự Án MAAC 
1355 Third Avenue  
Chula Vista, CA  91911 (619) 409-1780 
 
MHS–Tòa Án Ma Túy Người Lớn của Trung Tâm Biến 

Đổi tại Nam Quận 
1172 Third Avenue, Suite D1  
Chula Vista, CA 91911                             (619) 691-1662 
 
MITE – PC 1000, Nam Vịnh 
1180 Third Avenue, C13 
Chula Vista, CA  91911 (619) 422-3918 

 
Các chương trình được phối hợp theo vùng; 

tuy nhiên,  
 

CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC Ở BẤT 
CỨ ĐỊA ĐIỂM NÀO. 

Để nhận được chi tiết cụ thể về 
những dịch vụ được cung cấp, xin 
trực tiếp liên lạc các chương trình. 

 
……. 

 
Muốn có các chi tiết khác, hoặc 

nhận được thư giới thiệu, xin gọi 
Đường Dây Liên Lạc và Khủng 

Hoảng ở số 1-888-724-7240. 
 

……. 
 
 

Phụ nữ mang thai được ưu tiên 
nhận vào các chương trình phục 

hồi và chữa trị. 

Tất cả các chương trình được liệt kê trong tài liệu 
này (ngoại trừ các chương trình DUI và PC 1000) 

đều tiếp nhận tài trợ qua hợp đồng với các Dịch Vụ 
Sức Khỏe Hành Vi Quận San Diego để cung cấp 
các dịch vụ phòng ngừa, chữa trị, và phục hồi về 
rượu bia và ma túy. Trừ khi bị giới hạn bởi điều lệ 

về giấy phép của Tiểu Bang, các dịch vụ được 
cung cấp không phân biệt tuổi tác, phái tính, chủng 

tộc, khuyết tật, hoặc khả năng trả tiền. 
Những người hợp lệ Medi-Cal đang tham gia trong 

những chương trình được Medi-Cal chứng nhận 
được miễn lệ phí thân chủ (ngoại trừ những phí tổn 

phải được chia xẻ). 
 

BHS AOD (08-15-2015) 

                                                 



KHẮP QUẬN 
 

CÁC DỊCH VỤ TẠI GIA 
Dự Án Alpha – Casa Raphael (Nam Giới) 
993 Postal Way 
Vista, CA  92083 (760) 630-9922 
 
Trang Trại Amity Vista (Nam Giới) 
2260 Watson Way  
Vista, CA 92083                                        (760) 599-1892 
 
Crossroads (Phụ Nữ) 
3594 Fourth Avenue 
San Diego, CA  92103 (619) 296-1151 
 
CRASH – Ngắn Hạn I (Nam Giới) 
4161 Marlborough Avenue 
San Diego, CA  92105 (619) 282-7274 
 
CRASH – Ngắn Hạn II (Phụ Nữ) 
2410 E Street 
San Diego, CA  92102 (619) 234-3346 
 
Chương Trình Phục Hồi Tại Gia CRASH – Bill Dawson 
(Nam Giới/Phụ Nữ) 
726 F Street, 2nd Floor 
San Diego, CA  92101 (619) 239-9691 

 
Trung Tâm Thông Công (Nam Giới) 
737 East Grand Avenue 
Escondido, CA  92025 (760) 745-8478 
 
Trang Trại Freedom tại San Diego (Nam Giới) 
1777 Buckman Springs Road 
Campo, CA  91906 (619) 478-5696 
 
Nhà Heartland (Nam Giới) 
5855 Streamview Drive 
San Diego, CA  92105 (619) 287-5460 
 
Nhà Biến Đổi (Nam Giới/Phụ Nữ) 
2970 Market Street Intake (619) 236-9217 
San Diego, CA  92102 (619) 236-9492 
 
Dự Án MAAC – Casa de Milagros (Phụ Nữ Gốc Châu Mỹ 

La Tinh) 
1127 South 38th Street 
San Diego, CA  92113 (619) 262-4002 
 
Dự Án MAAC – Nosotros  (Nam Giới Gốc Châu Mỹ La 

Tinh) 
73 N. Second Avenue, Building B 
Chula Vista, CA  91910 (619) 426-4801 
 
MHS – Trung Tâm Phục Hồi Gia Đình (Phụ Nữ/Trẻ Em) 
(Nhận những phụ nữ có con từ 10 tuổi trở xuống) 
1100 Sportfisher Drive 
Oceanside, CA  92054 (760) 439-6702 
 
MITE – KIVA, Cánh Đông (Phụ Nữ/Trẻ Em) 
(Nhận những phụ nữ có con từ 12 tuổi trở xuống) 
2049 Skyline Drive 
Lemon Grove, CA  91945 (619) 465-7303 
 
 

 
KHẮP QUẬN (tiếp theo) 

 
Nhà Serenity House & Trung Tâm Serenity 
Bắc Quận (Phụ Nữ/Trẻ Em) 
1341 N. Escondido Boulevard 
Escondido, CA  92025 (760) 747-1015 
Số Giường Còn Trống (760) 741-5098 
 
Pathfinders (Nam Giới) 
2980 Cedar Street 
San Diego, CA  92102 (619) 239-7370 
 
Stepping Stone (nhấn mạnh về Đồng Tính Nam/Nữ) 
3767 Central Avenue 
San Diego, CA  92105 (619) 278-0777 
 
Tradition One (Nam Giới) 
4104 Delta Street 
San Diego, CA  92113 (619) 264-0141 

 
Turning Point (Phụ Nữ) 
1315 25th Street 
San Diego, CA  92102 (619) 233-0067 
 
Veteran’s Village of San Diego (Nam Giới/Phụ Nữ) 
4141 Pacific Highway 
San Diego, CA  92110 (619) 497-0142 
 
VOA –Amigos Sobrios (Nam Giới) 
741 11th Avenue 
San Diego, CA  92101 (619) 232-7754 
 
Trung Tâm Chữa Trị VOA Renaissance (Nam Giới/Phụ 

Nữ) 
Call for Location (619) 232-9343 
 
Đường Về (Nam Giới) 
2516 A Street 
San Diego, CA  92102 (619) 235-0592 
 
 
 
 
GIẢI ĐỘC 
 
 
Học Viện McAlister 
(Xin Gọi để biết Địa Điểm) (619) 442-0277 
 
Tình Nguyện Viên cho Hoa Kỳ 
(Xin Gọi để biết Địa Điểm)           (Nhận) (619) 232-9343 
 

KHẮP QUẬN (tiếp theo) 
 

QUẢN LÝ HỒ SƠ AOD 
 
Cơ Quan Vista Hill (VHF) 
Quản Lý Hồ Sơ Từ Welfare đến Việc Làm CalWORKS  
(619) 668-4265 
 
Cơ Quan Vista Hill (VHF) 
Tòa Án Ma Túy Quản Lý Hồ Sơ Sinh Đẻ & Lệ Thuộc 
(619) 668- 4265 
 
Các Dịch Vụ Thăm Viếng Nhà Dưỡng Lão Ý Tế Công 

Cộng 
(Để giới thiệu, xin gọi một trong những số sau đây:) 
 
North Coastal/Oceanside                           (760) 967-4401 
 
North Inland/Escondido                              (760) 740-4000 
 
North Central/Kearny Mesa                        (858) 573-7300 
 
Central/Mid-City                                           (619) 229-

5400 
 
East/El Cajon                                              (619) 441-6500 
 
South/Chula Vista                                       (619) 409-3110 
 
 
CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT (Các dịch vụ HIV) 
 
Các Trung Tâm Sức Khỏe Gia Đình San Diego (FHCSD) 
3928 Illinois Street 
San Diego, CA 92104  (619) 876-4663 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 Greg Cox Dianne Jacob 
    Khu 1     Khu 2 

Dave Roberts 
Khu 3 

 Ron Roberts     Bill Horn 
    Khu 4     Khu 5 

 
 
 
 

 
Helen N. Robbins-Meyer 

Trưởng Phòng Điều Hành 
▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪ 

Nick Macchione, Giám Đốc Cơ Quan 
Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sự 

▪  ▪  ▪  ▪ 
Alfredo Aguirre, Giám Đốc 

Các Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi 
▪  ▪  ▪  ▪ 

Holly Salazar, Phụ Tá Giám Đốc, 
Ban Hoạt Động 

Các Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi 
 

Quận San Diego 
Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe và 

Nhân Sự 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀNH VI 
3255 Camino del Rio South 

San Diego, CA  92108 
(619) 563-2700 

 
ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC & 

KHỦNG HOẢNG 
1-888-724-7240 

 
www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/bhs 

 
www.livewellsd.org 

 

DANH BẠ CÁC DỊCH VỤ 
VỀ RƯỢU BIA & CÁC LOẠI 

MA TÚY KHÁC CỦA 
NGƯỜI LỚN 
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